
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HÒA 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 02 NĂM 2025 

Khối: 25 – 36 tháng 

Nhóm 25 – 36 tháng 1 (Nhà trẻ 1) 

I.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

MỤC TIÊU 

 

NỘI DUNG 

Sinh hoạt Giờ học HĐNT 

- Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và 

chiều cao phát triển bình 

thường theo lứa tuổi. 

- Trẻ ăn uống đúng giờ, ăn cơm 

và ăn được các loại thức ăn khác 

nhau 

- Trẻ ngủ một giấc trưa 

- Trẻ tham gia các vận động theo 

lứa tuổi 

  

-Trẻ tập luyện nề nếp, thói 

quen tốt trong sinh hoạt 

- Trẻ làm được một số việc với sự 

giúp đỡ của người lớn (lấy nước 

uống, đi vệ sinh…) 

 

 

 

 

-Trẻ thực hiện động tác phát 

triển các nhóm cơ và hô hâp. 

- Hô hấp: tập hít vào thở, ra. 

- Tay: đưa ra phía trước. 

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía 

trước. 

- Chân: ngồi xuống, đứng lên. 

 

 TCVĐ: Thổi bóng 

TCDG: Lộn cầu vồng 

-Trẻ thực hiện được các vận 

động cơ bản và phát triển tố 

chất vận động ban đầu 

 

 - Đi theo hướng thẳng - Bật về 

phía trước 

- Ném bóng bằng 2 tay 

- Trườn về phía trước 

-TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 

- TCDG: Kéo cưa lừa sẻ 



-Trẻ thực hiện vận động cử 

động của bàn tay, ngón tay: 

Phối hợp được cử động bàn 

tay, ngón tay và phối hợp tay 

– mắt trong các hoạt động: 

nhào đất nặn; vẽ, vò xé 

 

- Kỹ năng kéo khóa 

- Kỹ năng đóng mở nắp chai 

- Nặn viên bi 

- Cài nút áo và mở nút áo 

 

 

- Trẻ có khả năng làm được 

một số việc tự phục vụ trong 

ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân. 

-Tập tự phục vụ: 

+Xúc cơm, uống nước. 

+Đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo 

khi bị bẩn, bị ướt. 

-Tập nói với người lớn khi có nhu 

cầu ăn, ngủ, vệ sinh.  

-Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định 

  

 

 

II.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

 

MỤC TIÊU 

 

 

NỘI DUNG 

Sinh hoạt Giờ học HĐNT 

- Trẻ có khả năng quan sát, 

nhận xét, ghi nhớ và diễn 

đạt hiểu biết bằng những 

câu nói đơn giản. 

-Trẻ nói được tên của bản thân 

và những người gần gũi khi 

được hỏi. 

 

    

-Thực hiện được theo yêu 

cầu của cô. 

 



-Trẻ nhận biết một số đối 

tượng bằng các giác quan: 

nhìn, sờ nắn, và đặc điểm 

nổi bậc của đối tượng 

 - Nhận biết tiếng kêu các con 

vật. 

 

- Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy 

hoặc cất đúng đồ chơi theo 

yêu cầu. 

- Trẻ biết lấy đồ chơi có hình 

tròn- hình vuông 

  

- Trẻ có một số hiểu biết 

ban đầu về bản thân và các 

sự vật, hiện  tượng gần gũi, 

quen thuộc. 

- Trẻ nhận biết được xe ô tô, 

tàu hỏa 

- Nhận biết tàu hỏa 

 

 

-Nhận biết các đồ chơi trong 

sân trường. 

 

 

- Trẻ nói được tên và một 

vài đặc điểm nổi bật của 

các đồ vật, hoa quả, con vật 

quen thuộc 

 - Nhận biết quả dưa hấu - Quan sát vườn rau trông sân 

trường 

- Trẻ chơi bắt chước một số 

hành động quen thuộc của 

những người gần gũi. Sử 

dụng được một số đồ dùng, 

đồ chơi quen thuộc. 

- Ghép hình các loại quả. 

 

 - Chăm sóc cây xanh: Nhổ 

cỏ, tưới cây ở vườn trường. 

 

III.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 



MỤC TIÊU 

 

 

NỘI DUNG 

Sinh hoạt Giờ học HĐNT 

- Trẻ hiểu nội dung truyện 

ngắn đơn giản: trả lời được 

các câu hỏi về tên truyện, tên 

và hành động của các nhân 

vật. 

-Trẻ biết trả lời và đặt câu hỏi: 

“Cái gì?”; “Làm gì?”; “Ở 

đâu?”; “…thế nào?”; “Để làm 

gì?”; “Tại sao?” 

- Truyện “Sẻ con” 

- Kể chuyện theo tranh “Dép bé 

đâu rồi” 

- Kể chuyện theo tranh “Mẹ 

tắm cho bé” 

 

-Trẻ đọc được bài thơ với sự 

giúp đỡ của cô giáo 

 -Thơ “Cây đào” 

-Thơ “Con tàu” 

-Thơ “Đàn gà con” 

-Đọc theo cô đồng dao “Kéo 

cưa lừa xẻ” 

-Trẻ trả lời được các câu hỏi: 

“Ai đây?”, “Cái gì đây?”, 

“…..làm gì?”, “…thế nào?” 

 

-Xem tranh và gọi tên các nhân 

vật trong truyện 

 

  

- Trẻ nói to, đủ nghe, lễ 

phép. 

- Trẻ biết chào cô, chào ba mẹ, 

nói vừa đủ nghe, không la hét. 

 - Trẻ biết chào các cô, chú 

công nhân viên trong sân 

trường. 

- Trẻ thực hiện được nhiệm 

vụ gồm 2 -3 hành động 

- Trẻ thực hiện được theo yêu 

cầu của cô 

  

 



IV.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI & THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU 

 

 

NỘI DUNG 

Sinh hoạt Giờ học HĐNT 

-Trẻ biểu lộ sự thích giao 

tiếp với người khác bằng cử 

chỉ, lời nói. 

 

- Trẻ chơi thân thiện với bạn, 

không giành đồ chơi và làm 

đau bạn khi chơi 

 - Trẻ thích thú khi tham gia 

hoạt động ngoài trời, chơi các 

đồ chơi cùng bạn. 

 

 

-Trẻ thực hiện hành vi xã 

hội đơn giản: Biết chào, 

tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng 

ạ. 

- Trẻ rèn kỹ năng chào cô, 

chào ba mẹ. 

  

-Trẻ biết hát và vận động 

đơn giản theo một vài bài 

hát / bản nhạc quen thuộc. 

 

 

 

 

 

-Hát: Kìa con bướm vàng 

-Hát: Chiếc khăn tay 

- Hát: Con gà trống, mèo con 

và cún con 
 

 

-Trẻ thích nghe hát, nghe 

nhạc với các giai điệu 

khác nhau. 

- Nghe hát: Xúc xắc xúc xẻ   

-Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, 

xé, xếp hình, xem tranh (cầm 

bút di màu, vẽ nguệch 

ngoạc). 

 

 

- Tô màu tàu hỏa, tô màu ô tô 

- Vẽ dây diều, vẽ rong biển, vẽ 

lông nhím. 

- Nặn viên bi 

 

 

Nhóm 25 – 36 tháng 2 (Nhà trẻ 2) 



I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

MỤC TIÊU 

 

NỘI DUNG 

Sinh hoạt Giờ học HĐNT 

Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và 

chiều cao phát triển bình thường 

theo lứa tuổi. 

 

Ăn, uống đúng giờ, 

uống nước khi có nhu 

cầu 

Ngủ đủ giấc. 

Tham gia các vận động 

theo lứa tuổi 

Khám sức khỏe cho trẻ 

  

 

 

 

 

Trẻ thích nghi với chế độ sinh 

hoạt ở nhà trẻ. 

 

-Làm quen với chế độ 

ăn cơm và các loại 

thức ăn khác nhau.  

-Tập luyện nền nếp 

thói quen tốt trong ăn 

uống. 

-Luyện thói quen ngủ 

1 giấc trưa.  

  

 

 

 



 -Tập một số thao tác 

đơn giản trong rửa tay, 

lau mặt. 

Trẻ thực hiện được vận động cơ 

bản theo độ tuổi. 

 

Hô hấp: gà gáy, ngửi 

hoa 

Tay: đưa lên cao, đưa 

trước mặt, hạ tay 

xuống 

-Lưng, bụng, lườn: tay 

đưa ra trước, xoay 

người đưa tay ra sau. 

-Chân: chân co lên 

đứng một chân 

Bật: bật tại chổ, tách 

chụm chân. 

 

 

 

Bật qua vạch kẽ 

Trẻ có khả năng làm được một 

số việc tự phục vụ trong ăn, ngủ 

và vệ sinh cá nhân. 

-Tập tự phục vụ: 

+Xúc cơm, uống nước. 

Kỹ năng lột vỏ quýt  



+Đi dép, đi vệ sinh, 

cởi quần áo khi bị bẩn, 

bị ướt. 

-Tập nói với người lớn 

khi có nhu cầu ăn, ngủ, 

vệ sinh.  

-Tập đi vệ sinh đúng 

nơi quy định 

Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ 

bắp trong vận động: ném bóng 

 

 

 

Ném bóng  

Trẻ biết phối hợp được cử động 

bàn tay, ngón tay và phối hợp tay 

– mắt trong các hoạt động 

 

 Xếp chồng, nặn quả quýt  

 

II.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

 

MỤC TIÊU 

 

NỘI DUNG 

Sinh hoạt Giờ học HĐNT 



-Trẻ có khả năng quan sát, nhận 

xét, ghi nhớ và diễn đạt hiểu biết 

bằng những câu nói đơn giản. 

Biết bắt chước cô một 

số hành động 

Nhận biết các loại xe 

    

-Thực hiện được theo 

yêu cầu của cô. 

 

Trẻ chơi bắt chước một số hành 

động quen thuộc của những 

người gần gũi. Sử dụng được 

một số đồ dùng, đồ chơi quen 

thuộc. 

Trẻ biết bắt chước 

hành động trong trò 

chơi phân vai 

 

 

-Trẻ nhận biết và 

tránh một số nguy cơ 

không an toàn 

(Không leo trèo cao 

 

 

-Trẻ nói được tên và một vài đặc 

điểm nổi bật của phương tiện 

giao thông gần gũi. 

 NB: xe đạp, xe máy, tàu hỏa -Nhận biết tên các 

loại xe 

 

-Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất 

đúng đồ chơi theo yêu cầu. 

Trẻ biết dọn đồ chơi 

sau khi chơi xong 

  

-Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất 

đúng đồ chơi màu đỏ, xanh, vàng 

theo yêu cầu. 

Trẻ lấy đồ chơi đúng 

màu 

 

 

 

 

 

III.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU NỘI DUNG 



 Sinh hoạt Giờ học HĐNT 

-Trẻ trả lời các câu hỏi: “Ai 

đây?”; “Cái gì đây?”; “…làm 

gì?”;  “…thế nào?” (Ví dụ: “Con 

gà gáy thế nào?”…). 

-Trẻ xem tranh gọi tên 

nhân vật trong tranh. 

 

-Trò chuyện về các loại xe 

-Gọi tên các loại xe 

-Nói tên các loại xe. 

-Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn 

đơn giản: trả lời được các câu 

hỏi về  tên truyện, tên và hành 

động của các nhân vật. 

-Trẻ trả lời và đặt câu 

hỏi: “Cái gì?”; “Làm 

gì?”; “Ở đâu?”; “…thế 

nào?”; “Để làm gì?”; 

“Tại sao?” 

-Truyện: Cây táo 

 

 

 

-Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, 

đồng dao với sự giúp đỡ của cô 

giáo. 

 -Thơ: Con tàu 

Con rùa 

-Đọc theo cô bài 

đồng dao: lộn cầu 

vồng 

-Trẻ nói được câu đơn có các từ 

thông dụng chỉ sự vật, hoạt động,  

đặc điểm quen thuộc. 

Chỉ gọi tên một số con 

vật, hoa quả quen 

thuộc 

Trẻ nói được tên các loại hoa 

quả trong ngày tết 

 

-Trẻ sử dụng lời nói với các mục 

đích khác nhau.  

Trẻ gọi cô khi có nhu 

cầu cá nhân 

  



-Trẻ nói to, đủ nghe, lễ phép. Trẻ chơi với bạn 

không la lớn tiếng. 

Trẻ chào cô, chào 

khách: các cô chú 

trong trường. 

Trẻ trả lời đủ nghe khi cô hỏi  

 

 

IV.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI & THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU 

 

 

NỘI DUNG 

Sinh hoạt Giờ học HĐNT 

-Trẻ biểu lộ sự thích giao tiếp 

với người khác bằng cử chỉ, lời 

nói. 

 

-Nói được một vài 

thông tin về mình (tên, 

tuổi). 

-Tham gia lễ hội mùa xuân 

 

 

-Thích thú khi hoạt 

động ngoài trời, chơi 

các trò chơi ngoài 

sân. 

-Trẻ biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, 

sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ. 

Trẻ thể hiện cảm xúc 

qua khuôn mặt 

  

 



-Trẻ biết hát và vận động đơn 

giản theo một vài bài hát / bản 

nhạc quen thuộc. 

 

 

 

-Hát: Bóng tròn to.  

Rửa mặt như mèo 

Nghe hát: Cò lả 

 

-Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, 

xếp hình, xem tranh (cầm bút di 

màu, vẽ nguệch ngoạc). 

 -In màu tán lá cây 

-Tô màu tàu hỏa 

 

 

 

 

 


